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Tóm tắt

Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư (CMCN 4.0) đã và đang diễn ra một cách nhanh chóng, mạnh mẽ, gây tác động sâu sắc đến mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Trong kỷ nguyên số hóa sẽ thay đổi sâu rộng từ môi trường giáo dục, vai trò của người dạy, người học đến phương pháp dạy học. Hiện nay, không chỉ Việt Nam mà nhiều quốc gia trên thế giới đang phải đối mặt với thách thức lớn về thiếu hụt lao động trình độ cao, có chuyên môn, kỹ năng. Do đó, để đổi mới giáo dục nghề nghiệp, đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động, cần nâng cao nhận thức, đổi mới tư duy về phát triển giáo dục nghề nghiệp; đổi mới chương trình và phương thức đào tạo; áp dụng công nghệ thông tin vào quá trình giảng dạy; nâng cao chất lượng công nghệ thông tin cho đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý.
Từ khóa: cách mạng 4.0; dạy học trực tuyến…

Abstract

The fourth industrial revolution (TFIR) has been going on quickly, intensely, to have profound impact on all areas of social life. In the digital era, TFIR will efect widely, from the educational environment, include the role of the instructor and the student, to the teaching method. Currently, not only Vietnam but also many countries in the world are faced to big challenge of high level labor shortages, expertise and skills. Therefore, in order to improve the career education, adapt to the labor market requirement, need to raise awareness, have a new look about career education; applying the technology infomation to teaching process, also teachers and management staffs.
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Đặt vấn đề

Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 gây ra có diễn biến ngày càng phức tạp và khó lường trên toàn thế giới. Cho đến nay, dịch bệnh đã xuất hiện tại nhiều quốc gia với số ca nhiễm và tử vong liên tục tăng một cách nhanh chóng. Chính phủ đã có những chính sách và biện pháp quyết liệt để phòng, chống dịch COVID-19 lây nhiễm trong cộng đồng và đẩy lùi dịch bệnh. Trước tình hình đó, Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP.HCM đã nhiều lần phải điều chỉnh lịch nghỉ học cho Sinh viên, luôn cố gắng tìm nhiều biện pháp để duy trì các hoạt động giảng dạy và học tập thích ứng với điều kiện hiện tại. 
Để bảo đảm tiến độ học tập, Nhà trường đã sử dụng phương thức đào tạo trực tuyến qua mạng, bảo đảm chất lượng đào tạo và chuẩn đầu ra của từng học phần cùng nội dung chương trình đào tạo.Với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin và sự ra đời của mạng internet, đem lại cho con người nhiều ứng dụng tiện ích. Trong đó, học trực tuyến trở thành một giải pháp của giáo dục nhắm nâng cao chất lượng đào tạo nguồn lực cho xã hội. Đối với Việt Nam, đây còn là một hình thức tiến hành công nghiệp hóa giáo dục theo hướng phát triển.
Nội dung nghiên cứu

Các phương pháp dạy học hiện nay

Ngày nay với sự bùng nổ của công nghệ, các bạn trẻ ngày càng có thêm nhiều cơ hội được tiếp cận với khoa học kỹ thuật, do đó việc dạy và học cũng khác rất nhiều so với trước đây.
Phương pháp giảng dạy truyền thống dựa trên một mô hình trong đó giáo viên dạy, thường là thông qua bài giảng, sau đó làm mẫu kỹ năng trên bảng hoặc máy chiếu. Giảng xong, giáo viên sẽ cho học sinh thực hành, thường là làm bài trong sách giáo khoa hoặc tài liệu chuẩn.
Phương pháp giảng dạy trực tuyến là (hay còn gọi là e-learning) là phương thức học ảo thông qua một máy vi tính,điện thoại thông minh nối mạng đối với một máy chủ ở nơi khác có lưu giữ sẵn bài giảng điện tử và phần mềm cần thiết để có thể hỏi/yêu cầu/ra đề cho học sinh học trực tuyến từ xa. Giáo viên có thể truyền tải hình ảnh và âm thanh qua đường truyền băng thông rộng hoặc kết nối không dây 
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Hình 1: Phương pháp dạy học trực tuyến và phương pháp dạy học truyềnthống

So sánh ưu nhược điểm giữa phương pháp dạy học trực tuyến và phương pháp dạy học truyền thống
	PHƯƠNG PHÁP TRỰC TUYẾN
	PHƯƠNG PHÁP TRUYỀN THỐNG

	- Tiết kiệm và linh hoạt về thời gian

- Tiết kiệm chi phí và công sức

- Kiểm soát được quá trình học tập thông qua các công cụ đánh giá, đưa ra những biện pháp hỗ trợ nhanh chóng để góp phần nâng cao hiệu quả học tập của từng học viên.

- Có thể lưu trữ được các bài học, phục vụ cho việc ôn tập lại kiến thức của các học viên.

- Cung cấp tài nguyên học tập phong phú cho các sinh viên : bài giảng, bài tập, tài liệu học tập được biên soạn một cách bài bản và hệ thống từ cơ bản đến nâng cao.

- Mỗi sinh viên có thể chủ động lựa chọn cách học và tốc độ học phù hợp với mình.

- Cung cấp các kênh tương tác giữa sinh viên và giáo viên, giữa các bạn sinh viên với nhau. Góp phần nâng cao hiệu quả học tập của từng sinh viên.

- Dễ tiếp cận và thuận tiện.
	- Bó buộc trong một khoảng thời gian nhất định

- Tốn nhiều công sức và chi phí hơn

- Số lượng học sinh bị giới hạn và bị giới hạn bởi không gian và địa lý.

- Đánh giá kết quả thông qua bài kiểm tra.

- Giáo viên giảng dạy một lần theo giáo án và công cụ lưu trữ duy nhất là tập ghi chép của sinh viên.

- Các tài liệu học tập: tài liệu nội bộ của mỗi trường, sách giáo khoa và sách tham khảo.

- Chương trình học và tốc độ học sẽ do giáo viên đưa ra chung cho tất cả các sinh viên dựa trên chương trình chuẩn của Bộ Giáo dục và đào tạo.

- Sự tương tác giữa giáo viên - sinh viên, giữa sinh viên với nhau thấp.

- Tiếp cận phụ thuộc vào thời gian và địa lý.


Ưu điểm của việc dạy học trực tuyến

Ưu điểm lớn nhất của học trực tuyến chính là nhờ việc tài liệu học tập, câu hỏi thảo luận, bài kiểm tra đều được lưu trữ trên nền tảng trực tuyến, người học có thể dễ dàng truy cập những nội dung này vào bất kỳ thời gian nào, ở bất cứ đâu. Bài giảng sẽ được phát trực tiếp để người học tham gia ngay tại thời điểm đó, đồng thời cũng được ghi hình lại làm tài liệu hỗ trợ để sử dụng khi cần.

Học online đáp ứng nhu cầu mọi lúc – mọi nơi của học sinh: Phương pháp học trực tuyến phù hợp với nhiều người, nhiều bậc học khác nhau. Học sinh dễ dàng tham gia lớp học dù ở nhà, nơi làm việc hay các địa điểm mạng internet công cộng…

Tiết kiệm thời gian học tập: So với phương pháp đào tạo truyền thống thì các lớp học qua mạng giúp học sinh tiết kiệm khoảng từ 20 đến 40 % thời gian đo giảm được thời gian đi lại và sự phân tán nhất là trong thời gian phòng chống dịch bệnh này.

Nội dung dung bài học được thể hiện sinh động, trực quan bởi các yếu tố khác như: video, âm thanh, hình ảnh…

Cung cấp cho sinh viên sự kết hợp hái hòa giữa nhìn, nghe và sự chủ động tích cực trong hoạt động. 

Sinh viên khi tham gia vào các lớp học trực tuyến có thể chủ động lựa chọn cho mình những kiến thức phù hợp.
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Hình 2: Mô hình giáo dục trực tuyến trên Thế giới

Hạn chế của việc dạy học trực tuyến
2.4.1 Về phía người học

Sinh viên không có nhiều cơ hội trao đổi với các bạn bè

Thiếu sự kích thích và chủ động sáng tạo cho học sinh

Để bài giảng sinh động thì áp lực cho giáo viên là vô cùng lớn.

Khó khăn với các học sinh chưa có kỹ năng sử dụng internet tốt, nên cần có sự hỗ trợ của phụ huynh.

Tốc độ internet có thể làm ảnh hưởng đến chất lượng lớp học.

Khó khăn chủ yếu hiện nay là học sinh, sinh viên vẫn chưa quen cách học online, thiếu tập trung và tốc độ đường truyền kém thì bài giảng cũng bị gián đoạn. Tâm lý chung các bạn vẫn chưa quen và có phần lo lắng về kết quả giữa kỳ và cuối kỳ (sợ rớt môn, do tiếp thu bài giảng qua online thấp hơn, hiệu quả kém hơn học trực tiếp).
Một số thầy cô giọng nói khó nghe, chưa quen dạy online, thiết kế bài giảng online hoặc giảng nói liên tục 2-3 giờ liền gây nhàm chán, nên người học không tập trung lâu được. 
Do vậy, đối với học online, người học cần thầy cô hỗ trợ liên tục.

2.4.2 Về phía người dạy

Đối với với giáo viên, vấn đề lớn nhất trong dạy online là chưa quen công nghệ. 

Thứ nhất, hiện nay nền tảng Zoom nhà trường đang triển khai gần như có đầy đủ tất cả, giống như lớp học truyền thống từ việc quản lý lớp, chia sẻ bài giảng, trao đổi trực tiếp với sinh viên, sửa bài cho sinh viên... nhưng không phải giáo viên nào cũng sử dụng thành thạo ứng dụng.

Thứ hai, mặc dù công cụ trực tuyến hỗ trợ được mọi thứ người dạy mong muốn nhưng với giáo viên, cảm xúc đứng lớp rất quan trọng. Tức là khi nhìn vào học trò, giáo viên cảm thấy tự tin và có cảm hứng hơn, yếu tố này với dạy trực tuyến không có. Do vậy, giáo viên cần vài buổi làm quen với việc dạy trực tuyến.

Thứ ba, với dạy trực tuyến, tiết học sẽ rất nặng nề nếu thầy cô không chủ động chuẩn bị trước các hoạt động khi dạy. Khi dạy trực tuyến, giáo viên cần hiểu rằng đã đổi môi trường, không được áp nguyên xi như lớp học truyền thống. Nếu khắc phục được ba yếu tố trên thì việc dạy online sẽ hiệu quả.

Người dạy cần chuẩn bị chi tiết các hoạt động, tài liệu hỗ trợ trước và sau bài giảng trực tuyến nhằm giúp người học nắm được chủ đề trước khi tham gia buổi học và ôn tập lại kiến thức sau đó. Kiểm tra, sử dụng các thiết bị giảng dạy và tài liệu buổi học xem có tương thích với phần mềm giảng dạy trực tuyến không.

Biện pháp khắc phục

Trước hết, các Sở GD&ĐT cần có hướng dẫn cụ thể về tổ chức học trực tuyến để các nhà trường triển khai, hướng dẫn, tập huấn cho giáo viên kỹ thuật thực hiện, xây dựng kế hoạch chi tiết theo từng bộ môn, khối lớp. Các nhà trường cần tăng cường cơ sở vật chất, tận dụng tối đa các phương tiện để hỗ trợ cho giáo viên khi dạy học trực tuyến. Nhà trường, các thầy cô giáo cần phối hợp tốt với phụ huynh học sinh để trao đổi kế hoạch, thống nhất cách làm, tăng cường sự phối hợp của phụ huynh khi các em học sinh học tập tại nhà. Căn cứ vào đặc thù vùng miền và các điều kiện hiện có, các thầy cô giáo cần chủ động, linh hoạt lựa chọn hình thức tổ chức dạy học sao cho phù hợp. Có thể lựa chọn một trong các hình thức như dạy thông qua trực tuyến, qua online, qua nhóm zalo, messenger, facebook, email... Ở những nơi không có điều kiện về mạng, kỹ thuật thì cần tìm giải pháp để giao bài, giao nhiệm vụ cho học sinh như soạn bài ôn tập, in và thông báo phụ huynh đến nhận.
 
Trong quá trình dạy, giáo viên tăng cường tương tác với học sinh qua các kênh để nắm bắt ý thức học tập, chất lượng học tập bài học và những khó khăn của học sinh qua bài giảng. Thường xuyên nhắc nhở học sinh, gửi lịch phát bài giảng trực tuyến của các đài truyền hình trung ương và địa phương để học sinh tham gia học tập, sau đó, có câu hỏi, bài tập để đánh giá kết quả học tập qua truyền hình của học sinh.
Kết luận

Cuộc cách mạng công nghệ 4.0 tạo ra thị trường đòi hỏi con người có năng lực tư duy và sáng tạo, có các kỹ năng làm việc độc lập. Sự tác động mạnh mẽ của công nghệ thông tin ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động dạy và học tại các trường. Chính vì thế, Giáo viên cần chú trọng bồi dưỡng năng lực thành thạo công nghệ thông tin và ngoại ngữ để đáp ứng yêu cầu giáo dục và đào tạo ngày càng phát triển, để tiếp cận những tri thức khoa học hiện đại mang lại.
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